
THPT NGÔ GIA TỰ - TPHCM      

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN ANH VĂN – LỚP 10 

ĐỀ THI GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM + 20 CÂU TỰ LUẬN (Thời gian 50’)  

CHUYÊN ĐỀ  ĐƠN VỊ KIẾN THỨC  NHẬN BIẾT  THÔNG HIỂU  VD  VDC  

8 CÂU   

PHÁT ÂM  

(2 điểm)  

Nguyên âm; Phụ âm   1c S/ES; 1c ED; 2c 

ng.âm; 2c phụ âm → 

6c  

      

Trọng âm    2- syllable;   3syllable 

→ 2c  
      

SỬA LỖI  

(1 điểm)  

(TỰ LUẬN)  

Would like/ mind  1c        

Word form    1c      

Question    1c      

Take/ spend      1c    

12 CÂU TN 

NGÁN  

(3 điểm)  

Từ vựng (có thể là small talk/ 

đồng-trái nghĩa)  
  2c      

Giới từ  2c        

Word form  1c  1c      

Expression (có thể là small talk)  1c  1c      

thì  1c  1c      

To V1/ Ving/ V0  1c  1c      

ĐỌC HIỂU 1  

(Cloze text)  

(1 điểm-4C)  
(CHỌN 4 TRONG  
6 TỪ CHO SẴN)  

Grammar     1c      

Liên từ    1c      

Nghĩa    1c      

Expression  1c        

ĐỌC HIỂU 2  

(Qs - As)             
(1 điểm-4C)  

(chỉ trả lời 3-5  
TỪ)  

Thông tin tổng quát    1c      

Thông tin chi tiết  1c        

Đồng/ trái nghĩa    1c      

Đại từ thay thế    1c      

VIẾT LẠI CÂU  
(8C)  

(2 điểm)  

Tenses + tùy chọn    1c  1c    

If1 + unless  1c    1c    

Rel. Cl (who + ,which)    1c  1c    



(chỉ trả lời 3-5  
TỪ)  

Passive HTHT  1c        

Used to V1  1c        

  TỔNG SỐ CÂU  20c  16c  4c    

  TỈ LỆ  50%  40%  10%    

 


